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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1. (M1-1 điểm) 
a) Số hai triệu bảy trăm linh tám nghìn ba trăm hai mươi sáu được viết là:
A. 27 800 326                    B . 2 807 326                       C. 2 708 326                    D.2 708 623
b) Trong số 4 297 603, chữ số 2 thuộc hàng…..lớp…..
A. hàng chục nghìn, lớp nghìn          B. hàng chục triệu, lớp nghìn
C. hàng chục triệu, lớp triệu              D. hàng trăm nghìn, lớp nghìn
Câu 2. (M1-1 điểm) 
a) Bác Hồ sinh năm1890. Năm đó thuộc thế kỉ:
 A. XX                    B. XIX                           C. XXI                      D. XVIII
	b) Hình bên có:
A. 4 cặp cạnh vuông góc và 4 cặp cạnh song song
B. 4 cặp cạnh vuông góc và 2 cặp cạnh song song
C. 2 cặp cạnh vuông góc và 4 cặp cạnh song song
D. 2 cặp cạnh vuông góc và 2 cặp cạnh song song
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[image: ]Câu 3. (M2-1 điểm)
a) Trong hình bên, góc tạo bởi kim giờ và kim phút và ghi có số đo là:
A. 800                       B. 600
C. 900                       B. 1200
b) Con gà nặng khoảng 2… Đơn vị thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. tấn                       B.  tạ                                  C.  yến                      D.  kg    
Câu 4 (M2-1 điểm)
a) Dãy số tự nhiên là:
	A. 0,1,2,3,…
	B. 1,2,3,…
	C. 0,1,2,3
	  D. 1,2,3


b) Cho các số 13 549; 13 495; 13 459; 13 945, số bé nhất trong các số đó khi làm tròn đến hàng nghìn được số 13 000 là:
A. 13 549                 B. 13 495                  C. 13 459                D. 13 945


II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. (M2-2 điểm) 
a. Đặt tính rồi tính 
435 290 + 208 651                                                      251 749 - 6 052    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
b. Tính giá trị của biểu thức:  2 370 + m x n với  m = 105, n = 8
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 6. (M2- 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
a. 1 tấn 89 kg = …….kg                                b.  6 dm2 50 mm2 =   ……..mm2
 c. 86 km 8 m = ………m                              d. 2 phút 11 giây = ……. giây.
Câu 7. (M3-2 điểm)  Ở bãi đất ven sông, người ta trồng tổng cộng 760 cây ổi và cây chuối. Biết số cây ổi nhiều hơn số cây chuối 40 cây. Hỏi có bao nhiêu cây chuối và bao nhiêu cây ổi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Câu 8. (M3-1 điểm) 
a) Tính bằng cách thuận tiện:
515 + 239 + 121 + 125
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………………………
b) Cho các số: 8, 0, 2, 1, 5, 7. Hãy lập số lớn nhất có 6 chữ số và số bé nhất có 6 chữ số từ các số trên.
…………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	Biểu điểm
	Ghi chú

	1a
	C
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	1b
	D
	0,5
	

	2a
	B
	0,5
	

	2b
	B
	0,5
	

	3a
	C
	0,5
	

	3b
	D
	0,5
	

	4a
	A
	0,5
	

	4b
	C
	0,5
	

	5
	a. Kết quả: 643 941; 
                  245 697
b.   2 370 + m x n  
= 2 370 + 105 x 5
= 2 370 + 525
=  2 895
	

1
	Mỗi phép tính 0,5 điểm

HS thay m, n cho 0,25 điểm
Tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm

	6
	a. 1 tấn 89 kg = 1 089 kg                                b.  6 dm2 50 mm2 =   60 050 mm2
 c. 86 km 8 m =  86 008 m                              d. 2 phút 11 giây = 131 giây.                                                  
	1
	
Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm

	7
	Bài giải
Có số cây chuối là:
(760 - 40) : 2 = 360 (cây)
Có số cây ổi là:
360 + 40 = 400 (cây)
                        Đáp số: 360 cây chuối
                                     400 cây ổi
	
0,75
0,75
0,25
	

	8
	Bài giải
a) 515 + 239 + 121 + 125
= (515 + 125) + (239 + 121)
=        640       +       360
=                     1 000
b) Số lớn nhất: 875 210
    Số bé nhất: 102 578
	

0,2
0,2

0,1

0,25

0,25
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